
Hạng 

CDNN 

hiện giữ

Mã số 

CDNN 

hiện giữ

Hạng 

CDNN đề 

nghị xét 

Mã số 

CDNN đề 

nghị xét

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Bùi Thị Thu Phương 18/12/1984 Phó Hiệu trưởng Trường MN Đông Xuyên II V.07.02.25 I V.07.02.24 Đạt LĐQL

1 Phạm Thị Hạnh 31/05/2000 Giáo viên Trường MN Đông Xuyên III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

2 Trần Thị Hiền 06/03/1994 Giáo viên Trường MN Đông Xuyên III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

3 Vũ Thị Xuân 10/09/1986 Giáo viên Trường MN Đông Xuyên III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

4 Đỗ Thị Thảo 13/05/1989 Giáo viên Trường MN Đông Xuyên III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

5 Nguyễn Thị Thơ 03/11/1987 Giáo viên Trường MN Đông Xuyên III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

6 Phạm Thị Phương 20/07/1989 Giáo viên Trường MN Đông Xuyên III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

7 Nguyễn Thị Hồng Luận 13/01/1991 Giáo viên Trường MN Đông Xuyên III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

Chức vụ/chức 

danh
Đơn vị công tác 

Hạng CDNN đề nghị xét 

thăng hạng

I. Dự xét thăng Hạng II

Hạng CDNN hiện giữ

Ngày, tháng, năm 

sinh 
Kết quả Ghi chú

I. Dự xét thăng Hạng I

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I, TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II XÃ KHÚC THỪA DỤ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Khúc Thừa Dụ)

TT Họ và tên

UBND XÃ KHÚC THỪA DỤ 
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8 Trần Thị Thuỷ 08/07/1991 Giáo viên Trường MN Đông Xuyên III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

9 Ngô Thị Miền 02/03/1979 Giáo viên Trường MN Đông Xuyên III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

10 Hà Thị Liễu 07/05/1990 Giáo viên Trường MN Đông Xuyên III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

11 Cấn Thị Minh Tâm 02/12/1988 Giáo viên  Trường MN Hồng Phong III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

12 Nguyễn Thị Miền 08/08/1989 Giáo viên  Trường MN Hồng Phong III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

13 Bùi Thị Trang 01/10/1988 Giáo viên  Trường MN Hồng Phong III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

14 Bùi Thị Liên 04/11/1986 Giáo viên  Trường MN Hồng Phong III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

15 Trần Thị Vi 05/6/1989 Giáo viên  Trường MN Hồng Phong III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

16 Đặng Thị Phương Thảo 28/08/1989 Giáo viên  Trường MN Hồng Phong III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

17 Nguyễn Thị Nhinh 08/06/1990 Giáo viên  Trường MN Hồng Phong III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

18 Lê Thị Thanh Vân 03/10/1991 Giáo viên  Trường MN Hồng Phong III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

19 Phạm Thị Măng 06/01/1993 Giáo viên  Trường MN Hồng Phong III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

20 Nguyễn Thị Tú Oanh 16/9/1993 Giáo viên  Trường MN Hồng Phong III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

21 Nguyễn Thị Linh 10/10/1993 Giáo viên  Trường MN Hồng Phong III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

22 Nguyễn Thị Hạnh 02/02/1995 Giáo viên  Trường MN Hồng Phong III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt
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23 Hà Thị Ngà 30/8/1995 Giáo viên  Trường MN Hồng Phong III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

24 Bùi Thị Phương 02/09/1997 Giáo viên Trường MN Ninh Hải III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

25 Đào Thị Hạnh 05/9/1986 Giáo viên Trường MN Ninh Hải III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

26 Nguyễn Thị Kim Oanh 18/9/1992 Giáo viên Trường MN Ninh Hải III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

27 Nguyễn Thị Ngát 23/11/1996 Giáo viên Trường MN Ninh Hải III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

28 Hà Thị Tuân 28/08/1991 Giáo viên Trường MN Ninh Hải III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

29 Nguyễn Thị Kim Giáo viên Trường MN Ninh Hải III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

30 Vũ Thị Nhàn 03/2/1992 Giáo viên Trường MN Ninh Hải III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

31 Nguyễn Kim Phương 23/05/1992 Giáo viên Trường MN Ninh Hải III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

32 Bùi Thị Cúc 18/12/1992 Giáo viên Trường MN Ninh Hải III V.07.02.26 II V.07.02.25 Không đạt

Danh sách này gồm 33 người. Trong đó kết quả: Đạt: 07  người; Không đạt:  26 người.
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Nam Nữ

Hạng 

CNNN 

hiện giữ

Mã số 
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CDNN đề 

nghị xét

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Vũ Thị Trang 05/07/1990 Giáo viên TH Hồng Phong III V.07.03.29 II V.07.03.28 Đạt

2
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm
11/06/1983 Giáo viên TH Hồng Phong III V.07.03.29 II V.07.03.28 Không đạt

3 Nguyễn Thị Thuý Nga 12/01/1994 Giáo viên TH Hồng Phong III V.07.03.29 II V.07.03.28 Không đạt

4 Trịnh Thị Hương 09/09/1989 Giáo viên TH Hồng Phong III V.07.03.29 II V.07.03.28 Không đạt

5 Đặng Thị Mai Điệp 27/01/1987 Giáo viên TH Hồng Phong III V.07.03.29 II V.07.03.28 Không đạt

6 Phạm Thị Ngát 20/04/1981 Giáo viên TH Hồng Phong III V.07.03.29 II V.07.03.28 Không đạt

7 Đặng Thị Thu Lê 17/10/1988 Giáo viên TH Hồng Phong III V.07.03.29 II V.07.03.28 Không đạt

8 Nguyễn Thị Hường 04/09/1991 Giáo viên TH Hồng Phong III V.07.03.29 II V.07.03.28 Không đạt

9 Nguyễn Thị Thu Hải 27/10/1987 Giáo viên TH Hồng Phúc III V.07.03.29 II V.07.03.28 Đạt 

10 Trịnh Thị Ngần 12/12/1979 Giáo viên TH Hồng Phúc III V.07.03.29 II V.07.03.28 Đạt 

11 Vũ Thị Kiều Anh 17/09/1984 Giáo viên TH Hồng Phúc III V.07.03.29 II V.07.03.28 Đạt 

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị công tác 

Hạng CDNN hiện giữ 
Hạng, CDNN đề nghị 

xét thăng hạng

UBND XÃ KHÚC THỪA DỤ 

Kết quả Ghi chú 

 KẾT QUẢ  XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

 GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II XÃ KHÚC THỪA DỤ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Khúc Thừa Dụ)

TT Họ và tên
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Kết quả Ghi chú TT Họ và tên

12 Nguyễn Thị Ngân 05/10/1989 Giáo viên TH Kiến Quốc III V.07.03.29 II V.07.03.28 Đạt

13 Tô Thị Thắm 29/08/1990 Giáo viên TH Kiến Quốc III V.07.03.29 II V.07.03.28 Không đạt

14 Bùi Thị Mai 29/11/1989 Giáo viên TH Kiến Quốc III V.07.03.29 II V.07.03.28 Đạt

15 Phạm Thị Thảo 05/02/1990 Giáo viên TH Đông Xuyên III V.07.03.29 II V.07.03.28 Đạt

16 Bùi Thị Vân 08/11/1990 Giáo viên TH Đông Xuyên III V.07.03.29 II V.07.03.28 Không đạt

17 Nguyễn Thuý Quỳnh 26/08/1992 Giáo viên TH Đông Xuyên III V.07.03.29 II V.07.03.28 Không đạt

18 Đỗ Đông Huy 08/04/1987 Giáo viên TH Ninh Hải III V.07.03.29 II V.07.03.28 Đạt

19 Nguyễn Thị Yến 16/12/1988 Giáo viên TH Ninh Hải III V.07.03.29 II V.07.03.28 Đạt

Danh sách gồm 19 người. Trong đó kết quả: Đạt: 09  người; Không đạt:  10 người.
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Nam Nữ

Hạng 

CNNN 

hiện giữ

Mã số CDNN 

hiện giữ

Hạng 

CDNN đề 

nghị xét

Mã số CDNN 

đề nghị xét

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Dự xét thăng Hạng I

1 Nguyễn Thị Nhịp 20/03/1984 Giáo viên THCS Hồng Phong II V.07.04.31 I V.07.04.30 Đạt

2 Vũ Thị Huy 06/09/1978 Giáo viên THCS Đông Xuyên II V.07.04.31 I V.07.04.30 Không đạt

3 Nguyễn Thị Nghiệp 08/10/1978 Giáo viên THCS Đông Xuyên II V.07.04.31 I V.07.04.30 Đạt

II. Dự xét thăng Hạng II

1 Hà Thị Huyền 11/08/1985 Giáo viên THCS Hồng Phong III V.07.04.32 II V.07.04.31 Đạt

2 Trần Thị Tuyết Lan 10/02/1984 Giáo viên THCS Hồng Phong III V.07.04.32 II V.07.04.31 Không đạt

3 Lê Thị Hương Thơm 28/07/1979 Giáo viên THCS Hồng Phúc III V.07.04.32 II V.07.04.31 Đạt

4 Trần Thị Tuyền 27/03/1984 Giáo viên THCS Hồng Phúc III V.07.04.32 II V.07.04.31 Đạt

5 Kim Thị Thanh Nhàn 25/11/1989 Giáo viên THCS Hồng Phúc III V.07.04.32 II V.07.04.31 Đạt

UBND XÃ KHÚC THỪA DỤ 

 KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

TỪ GIÁO VIÊN THCS HẠNG II LÊN GIÁO VIÊN THCS  HẠNG I, TỪ GIÁO VIÊN THCS HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN THCS HẠNG II

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Khúc Thừa Dụ)

TT Họ và tên

Ngày. tháng. năm 

sinh
Chức vụ hoặc 

chức danh 

công tác

Đơn vị công tác 

Hạng CDNN hiện giữ 

Danh sách gồm 08 người. Trong đó kết quả: Đạt: 06  người; Không đạt:  02 người.

Hạng, CDNN đề nghị xét 

thăng hạng

Kết quả Ghi chú
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Kết quả Ghi chú
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